ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II_ NĂM HỌC 2013-2014
MÔN : VẬT LÝ 7 

I.CÂU HỎI:
1/Hãy nêu đặc điểm sự nhiễm điện do cọ xát ? Lấy VD minh họa.

2/Có mấy loại điện tích? Lực tương tác giữa hai điện tích cùng loại và khác loại? 3/Nêu sơ lược về cấu tạo của nguyên tử.

3/Dòng điện là gì ? Đặc điểm của nguồn điện . Khi nào dòng điện chạy trong mạch kín ?

4/Thế nào là chất dẫn điện , chất cách điện? Lấy  VD. 
5/Nêu khái niệm dòng điện trong kim loại.
6/Thế nào là sơ đồ mạch điện -  Nêu qui ước về chiều dòng điện.

7/Hãy nêu các tác dụng của dòng điện ? Mỗi tác dụng lấy một ví dụ minh họa.

8/Cường độ dòng điện có tính chất gì ?Nêu dụng cụ đo, đơn vị đo và kí hiệu.
9/Nêu khái niệm hiệu điện thế? Nêu dụng cụ đo, đơn vị đo và kí hiệu.
10/ Thế nào là đoạn mạch mắc nối tiếp ? Đoạn mạch mắc song song ?
II.VẬN DỤNG:

A.TỰ KIỂM TRA: 
Câu 1: Để làm nhiểm điện thước nhựa , ta cọ xát nó với vật liệu nào ?

a /Mảnh lụa               b/ Mảnh vải khô                    c/Mảnh len                        d/Bất kì vật liệu nào đã nêu 

Câu 2: Hai quả cầu nhựa mang điện tích cùng loại (cùng dấu)khi đặt lại gần nhau thì chúng :

a/Hút nhau                b/Không đẩy , không hút nhau                      c/Đẩy nhau                     d/Có đẩy ,hút 

Câu 3: Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện, người ta chế tạo các thiết bị dùng trong sinh hoạt hàng ngày như: 

a/ Điện thoại, quạt điện.


         b/ Mô tơ điện, máy bơm nước.

c/ Bàn là, bếp điện.



         d/ Máy hút bụi, nam châm điện.

Câu 4: Khi dòng điện qua cơ thể người gây co giật, bỏng, chết người do:

a/ Tác dụng hóa học                  b/ Tác dụng từ                    c/ Tác dụng nhiệt                 d/ Tác dụng sinh lý

Câu 5: Ampe kế là dụng cụ dùng để đo:

a/ Hiệu điện thế                      b/ Cường độ dòng điện                     c/ Nhiệt độ                   d/ Khối lượng

Câu 6: Vôn (V) là đơn vị của:

a/ Thể tích                     b/ Khối lượng riêng                       c/ Hiệu điện thế                  d/ Cường độ dòng điện

Câu 7: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống
a/Có ……. loại điện tích,điện tích ………..(+) và điện tích …….( _ ) .Các vật mang điện tích cùng loại thì …………….. khác loại thì……………….
b/Mọi vật quanh ta đều cấu tạo từ các …………….Ở tâm nguyên tử , có một …………… mang điện tích ……., xung quanh hạt nhân có các …………. mang điện tích ……… chuyển động tạo thành ………… của nguyên tử
Câu 8: Elec tron tự do có trong vật nào dưới đây:
a/ Mảnh nhôm                      b/Mảnh ni lông                        c/Mảnh giấy khô                         d/Mảnh nhựa
Câu 9:Trường hợp nào dưới đây hiệu điện thế bằng không ( không có hiệu điện thế )
a/ Giữa 2 cực của acquy đang thắp sáng  đèn của xe máy.              b/ Giữa 2 cực của pin còn mới.

c/ Giữa 2 đầu bóng đèn pin được tháo rời khỏi đèn pin.                 d/Giữa 2 đầu bóng đèn đang sáng.                    
B.VẬN DỤNG:
1/Hãy kể tên ba vật liệu thường dùng để làm vật dẫn điện và ba vật liệu thường dùng để làm vật cách điện .
2/Hãy kể tên một số dụng cụ , thiết bị thường dùng được đốt nóng khi có dòng điện chạy qua.

3/Ghép đôi:
	1,Tác dụng sinh lý
	a,Mạ điện
	 1-

	2,Tác dụng nhiệt
	b,Bóng đèn bút thử điện
	 2-

	3, Tác dụng hóa học
	c,Chuông điện kêu
	 3-

	4,Tác dụng phát sáng
	d, Dây tóc bóng đèn
	 4-

	5, Tác dụng từ
	e, Cơ co giật
	 5-


4/ Hãy giải thích tại sao trên các cánh quạt điện trong gia đình khi quay thường bám bụi nhiều?
5/Có một mạch điện gồm:Nguồn điện,bóng đèn,công tắc đóng mắc nối tiếp .Hãy vẽ sơ đồ mạch điện và chỉ rõ chiều dòng điện bằng mũi tên.
6/ Vì sao máy bay khi hạ cánh xuống sân bay cần phải được nối đất ? không nối đất có nguy hiểm gì đến con người và việc tiếp nhiên liệu.
7/ Trên bóng đèn thiết bị dùng điện có ghi 5A- 220V Hãy nêu ý nghĩa số ghi này.
8/Trên một bóng đèn có ghi 6V, em hiểu như thế nào về con số ghi trên bóng đèn? bóng đèn này có thể sử dụng tốt nhất với hiệu điện thế bao nhiêu?

9/ Trong các sơ đồ mạch điện hình 1 dưới đây, sơ đồ mạch điện nào đúng .


10/Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên. 
Biết hiệu điện thế UBC = 1.5V, UBD = 4,5V. Hãy tính UCD. 

11/ Hai bóng đèn Đ1 và Đ2 mắc song song ,nguồn điện,công tắc đóng.Vẽ sơ đồ mạch điện?Biết hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1 là 3V.Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ2 là bao nhiêu ?

12/a )Vẽ sơ đồ mạch điện kín với hai loại bóng đèn cùng loại như nhau được mắc nối tiếp, công tắc đóng .
     b ) Trong mạch điện trên , nếu tháo bớt một bóng đèn thì bóng đèn còn lại có     sáng hay không ? Vì sao?  
13/ Cho mạch điện gồm: 1 nguồn điện 2 pin nối tiếp; khoá K đóng; 2 đèn Đ1, Đ2     
[image: image1.wmf] mắc nối tiếp nhau.
a)Vẽ sơ đồ mạch điện ? Vẽ chiều dòng điện ?
b)Cho cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 là I1 = 1.5A . Hỏi cường độ dòng điện qua đèn Đ2 là I2 và I toàn mạch là bao nhiêu ?
c)Cho hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2 là U2= 3V, hiệu điện thế toàn mạch Utm=10V. Hỏi hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ1 là bao nhiêu ?
d)Nếu tháo một trong hai đèn thì đèn còn lại có sáng bình thường không ? Tại sao ?

14/ Trên một bóng đèn có ghi 6V. Khi đặt hai đầu bóng đèn vào HĐT U1 = 3v thì dòng điện qua đèn có cường độ I1, khi đặt đèn vào HĐT U2 = 5V thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ là I2.
a)So sánh I1 và I2 ? Giải thích ?
b)Phải mắc đèn vào HĐT bao nhiêu để đèn sáng bình thường ? Vì sao ?

15/ Trong các sơ đồ mạch diện dưới đây (hình 1), vôn kế được mắc đúng trong sơ đồ


16/Trong đoạn mạch mắc nối tiếp gồm hai bóng đèn Đ1, Đ2 đang sáng .
a)Biết I1= 0,6 A . Tìm I2 ?

b)Biết U toàn mạch bằng 18V; U2 =6V; Tìm U1? 
17/Trong sơ đồ mạch điện hai bóng đèn mắc nối tiếp,sơ đồ mạch điện nào không đúng?

 TT CHUYÊN MÔN                                                                  Vĩnh Mỹ B Ngày18/4/14
                                                                                                              GVBM


                                                                                      1.La Minh Cường
 Nguyễn Anh Tiến                                                             2.Trần thị Tuyết Dung
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